QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG ỚT CAY
- Phạm vi áp dụng: Quy trình này tham khảo và áp dụng cho cả nước


1. Chuẩn bị đất, làm giàn
+ Chuẩn bị đất
- Đất được cày bừa, làm cỏ sạch sẽ trước lúc trồng từ 10-15 ngày, trong những lần cày bừa
này bà con kết hợp bón vôi với lượng 100kg-120 kg/1000m2 (tốt nhất nên sử dụng vôi xám).
- Làm liếp: liếp cao hay thấp tuỳ thuộc vào thời vụ và và vị trí đất nhưng phải cao tối thiểu
20cm.
- Đối với vùng đất xấu hoặc trồng trong mùa nắng bà con nên trồng liếp đôi, liếp cao 20-
15cm so với rãnh, mặt liếp rộng 1,1m, khoảng cách giữa 2 tim liếp là 1,5m trồng hàng đôi
theo kiểu nanh xấu hàng cách hàng 0.6m, cây cách cây 0.5m.
- Đối với vùng đất tốt hoặc trồng trong mùa mưa bà con nên trồng liếp đơn, liếp cao 20-
25cm so với rãnh, mặt liếp rộng 0,8m, khoảng cách giữa 2 tim liếp là 1,2 m, trồng cây cách
cây 0,5 m.
- Bà con trồng ớt nên sử dụng bạt phủ để hạn chế cỏ dại và bệnh thối trái.


+ Làm giàn
- Tuỳ theo tập quán của mỗi vùng mà bà con có một kiểu làm giàn khác nhau, nhưng phải
làm sao ruộng ớt phải thông thoáng không để cho nhánh xà xuống đất tạo điều kiện cho nấm
bệnh xâm nhập gây hại.


2. Chuẩn bị hốc gieo và gieo hạt
+ Chuẩn bị môi trường gieo cây con và hốc gieo hạt
- Ơt cay bà con nên gieo hạt trong vườn ươm để dễ chăm sóc giai đoạn cây nhỏ, môi trường
làm vườn ươm nên trộn theo công thức sau: 1/4 phân chuồng hoai+2/4 xơ dừa +1/4 cát+0,5 kg Basudin+Benlat C hoặc Rovral (cứ 1m3 môi trường trên thì trộn thêm 300-400gr thuốc) để cây phát triển tốt và dễ lấy bầu trồng sau này.


+ Chuẩn bị hạt gieo, gieo hạt và chăm sóc cây con
- Hạt sau khi mở khỏi bao bì, nên ngâm vào nước (2 sôi, 3 lạnh) trong vòng 1-2 giờ. Sau đó
vớt ra đem hong gió cho hạt bốc hơi nước ngoài vỏ hạt rồi đem gieo vào khay hoặc bầu ươm gieo sâu không quá 0.5cm gieo xong phủ lên một lớp xơ dừa mỏng rồi tưới nước nhẹ sau đó rải một ít thuốc Basudin lên mặt khay hay bầu.
- Khi cây có lá thật thì 4-5 ngày xịt nhẹ phân bón lá một lần(xịt lúc chiều mát) xịt cho đến
khi cây có 4 lá thật thì đem ra trồng.
* Lưu ý:
- Tưới nước cho vườn ươm không nên tưới quá ẩm làm cho cây bị bệnh chết rạp.
- Trước khi đưa cây con ra trồng một tuần thì gỡ bỏ giàn che và hạn chế tưới nước giúp cây
quen dần với môi trường ngoài và rễ phát triển mạnh sẽ hạn chế tỷ lệ chết cây khi đem trồng.


- Đối với các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum ta liên hệ tại các vườn ươm để mua giống ươm sẵn, sạch sâu bệnh về trồng. Khi trồng bằng cây giống ươm sãn cây sinh trưởng khỏe và rút ngắn thời gian cho thu hoạch từ 5-7 ngày.
- Tại Đắk Lắk liên hệ tại: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk
Đại chỉ: 256 Phan Chi Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0914 111304 (anh Hiền)
- Tại Kon Tum liên hệ tại: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Kon Tum
Đại chỉ: 16A Ngô Quyền, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0914 057067 (anh Thanh)


3. Trồng dặm
- Sau khi trồng xong cứ mỗi buổi chiều đi kiểm tra ruộng nếu thấy cây nào chết phải trồng
dặm lại ngay.


4. Phân bón và liều lượng
- Loại phân và liều lượng tuỳ theo từng loại đất cũng như tuỳ theo điều kiện thời tiết từng
vùng. Tuy nhiên chúng tôi cũng đưa ra một công thức bón tương đối thích hợp đối với các
giống ớt cay của công ty để bà con tham khảo.
- Loại phân và lượng bón cho 1000m2.
- Vôi                       : 100-120 kg.
- Lân                        : 35 kg.
- Urea                     : 18 kg.
- KCL                     : 26 kg.
- NPK (16-16-8)     : 60 kg.
- Phân chuồng        : 3-4 m3.


* Cách bón:

	Ngày bón
	Lân
	N-P-K
	Ure
	KCL

	Bón lót
	15
	10
	4
	4

	10 Ngày sau trồng
	5
	4
	3
	0.5

	20 Ngày sau trồng
	5
	4
	3
	0.5

	30 Ngày sau trồng
	5
	4
	2
	1

	40 Ngày sau trồng
	5
	5
	2
	1

	50 Ngày sau trồng
	0
	5
	1
	1

	60 Ngày sau trồng
	0
	5
	1
	3

	70 Ngày sau trồng
	0
	5
	1
	3

	80 Ngày sau trồng
	0
	5
	1
	3

	90 Ngày sau trồng
	0
	5
	0
	3

	100 Ngày sau trồng
	0
	4
	0
	3

	110 Ngày sau trồng
	0
	4
	0
	3

	Tổng cộng
	35
	60
	18
	26



*Lưu ý:
- Mỗi lần bón phân bà con nên trộn các loại phân lại với nhau và bón vào sáng hoặc chiều,
bón xong phải tưới nước ngay nếu không cây sẽ bị héo.
- Bón phân phải lấp đất lại và kết hợp làm cỏ, khôn g phân sẽ bị rửa trôi, bốc hơi và một
phần bị cỏ hút.
- Đối với những ruộng xấu, đất phèn bà và trong giai đoạn thu hoạch bà con nên bổ sung phân bón qua lá vì trong các trường hợp này sự hút dinh dưỡng qua rễ tương đối kém nên phun các loại phân sau: Schultz, Micracle-Gro, Yogen, Bayfolan_ theo nồng độ ghi trên nhãn.
- Giai đoạn thu hoạch bà con xịt định kì hàng tuần Ca(NO 3)2 25gr/bình 16 lít để cho trái
cứng bóng, hạn chế nổ trái(xịt lúc chiều mát vì nó dễ làm cháy lá).
- Nếu có điều kiện bà con nên sử dụng thêm phân bón Humix bón thúc cho cây giai đoạn cây bắt đầu cho trái(khoảng 150kg/1000m2) chia làm 4 lần bón cách nhau 8 ngày để cây cho thời gian thu hoạch dài hơn và cho trái nhiều hơn.
- Bà con trồng ớt trong mùa nắng nên sử dụng một số phân vi lượng sau: MgS04(2kg); MnS04(4kg); Borax(1.5kg)1000m2 bón lót vào trong đất  vì mùa này cây thường thiếu các chất trên làm cho cây ra trái ít, lá dễ bị vàng, ngọn cây bị teo lại.


5. Phòng trừ sâu bệnh
5.1 Sâu hại:
+ Nhóm hại rễ, gốc cây: (Gồm tuyến trùng, sâu ăn tạp…) Nhóm này chuyên gây hại phần
rễ cây thân cây sát mặt đất chủ yếu gây hại giai đoạn cây con, chúng là môi giới cho một số
bệnh khác xâm nhập gây hại .Để phòng trừ côn trùng thuộc nhóm này thì phải:
- Khi gieo hạt xong rải một ít thuốc: Basudin, Furadan…lên hốc gieo và sau khi cây lên khỏi
mặt đất rải vào gốc các loại thuốc trên một lần nữa.

+ Nhóm chích hút: (Gồm bọ trĩ, nhện đỏ, rầy xanh, rầy nâu…) Chúng thường xuất hiện nhiều khi cây thu hoạch rộ cho đến lúc cây già, chúng tập trung mặt dưới lá và ngọn chích hút nhựa cây và là môi giới truyền virút.
- Chúng ta nên xịt luân phiên các loại thuốc sau: Lannate, Confidor, Bassa, Fenbis, Supracid, Mosfilan, Sherpa, Admire+Bi58, Comite, Nissorun… xịt luân phiên lúc chiều tối, xịt kĩ mặt dưới lá.

+ Nhóm ăn tạp: (Gồm sâu xanh, khoang, sâu đục trái…) Chúng gây hại tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển và phá hoại tất cả các bộ phận của cây, nên theo dõi để xịt kịp thời lúc sâu còn nhỏ, nếu sâu phát triển nhanh thành dịch thì xịt liên tục hai lần cách nhau 2-3 ngày. Để dập dịch bằng các loại thuốc sau: Lannate, Match, Mimic, Baythroid, Padan, Procl iam, Delfin…


5.2 Bệnh hại
+ Bệnh chết cây con: bệnh thường xảy ra khi cây con lên khỏi mặt đất cho tới 20 ngày tuổi
và sau khi đưa cây con ra ruộng, bệnh làm cho phần thân non dưới lá mầm mềm nhũn, cây đổ ngã bệnh này tốt nhất nên phòng bằng cách không để vườn ươm và ruộng cây con quá ẩm, vườn ươm phải thông thoáng.
- Xịt phòng một trong các loại thuốc ssau: Bavistin, Rovral, Monceren, Topsin, Ridomil.


+ Bệnh héo xanh vi khuẩn: bệnh này thường xảy ra trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây bệnh làm cho cây héo vào ban ngày(lá không chuyển màu) và ban đêm tỉnh lại sau vài ngày thì cây chết, cắt phần thân cây bị bệnh nhúng vào nước thì thấy xuất hiện một dòng dịch màu trắng sữa chảy cúôi vết cắt, bệnh này phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, đối với bệnh này rất khó trị chủ yếu là phòng bằng cách sau:
- Không trồng ớt trên những chân ruộng vụ trước trồng: cà chua, thuốc lá, khoai tây, cà tím.
- Làm liếp cao, đất trong liếp phải thóang, không để nước đọng trên ruộng.
- Xịt các thuốc gốc đồng vào gốc cây như: Champion, Coc 85, Starner, Bodaux, Funguran…

+ Bệnh chết dây do nấm Fusarium
- Bệnh xảy ra trong suốt quá trình sinh trưởng của cây nhưng mạnh nhất là lúc cây ra trái, bệnh làm cho lá bên dưới bị vàng rồi lan dần lên phía trên sau đó cây chết.
- Xịt vào gốc một trong các loại thuốc sau: Rovral, Derosal, Benomyl… đồng thời xới xáo
quanh gốc để cho cây ra rễ mới và hạn chế bệnh phát triển.


+ Bệnh chết nhánh
- Bệnh làm cho cây chết từng nhánh, trái không kịp chín, nên xịt phòng các loại thuốc sau:
Topsin, Bavistin, Coc 85 …


+ Bệnh đốm khuẩn
- Trong những năm gần đây bệnh này phát triển rất mạnh, bệnh thường xảy ra mạnh vào
mùa mưa (nhận biết bệnh này là: sự lây lan rất nhanh, mặt dưới lá bệnh nhũng nước) vết bệnh là những đốm màu nâu tối, ranh giới giữa phần bệnh và phần không bệnh có màu nâu tối, tâm vết bệnh thường sáng hơn xunh quanh. Sau đó lá bị biến vàng rồi rụng. Phòng trị bệnh bằng cách: hạn chế phun nước lên lá để giảm sự lây lan của bệnh, phun các loại thuốc gốc đồng như: Starner, Champion, Kocide, Funguran, Bordaur… lên lá.


6. Thu hoạch
- Sau trồng 65 ngày đến 70 ngày sau khi trồng bà con bắt đầu thu hoạch. Cứ 2 ngày thu
hoạch 1 lần, nếu chăm sóc tốt, thời gian thu hoạch kéo dài 2,5 tháng, mỗi cây cho 3 đến 4 kg năng suất có thể đạt đến 3 đến 5 tấn/1000 m2.
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